
 

Ph n I :   M  đ uầ ở ầ

Theo đánh giá c a V.I Lênin, lí lu n giá tr  th ng d  là “hòn đá t ngủ ậ ị ặ ư ả  

c a h c thuy t kinh t  c a Mác” và h c thuy t kinh t  c a C. Mác làủ ọ ế ế ủ ọ ế ế ủ  

“n i dung  căn b n c a ch  nghĩa Mác”. Đ  đ t m c đích làm giàu t i đaộ ả ủ ủ ể ạ ụ ố  

c a mình nhà t  b n đã mua s c lao đ ng c a công nhân k t h p v i tủ ư ả ứ ộ ủ ế ợ ớ ư 

li u s n xu t đ  s n xu t ra s n ph m, thu v  giá tr  th ng d  . Nh ngệ ả ấ ể ả ấ ả ẩ ề ị ặ ư ư  

nhà t  b n bao gi  cũng ch  tr  m t ph n giá tr  s c lao đ ng cho ng iư ả ờ ỉ ả ộ ầ ị ứ ộ ườ  

công nhân thông qua hình th c ti n l ng và bóc l t giá tr  th ng d  doứ ề ươ ộ ị ặ ư  

ng i công nhân sáng t o ra trong quá trình s n xu t.ườ ạ ả ấ

Trong xã h i t  b n, m i quan h  gi a t  b n và lao đ ng là m i quanộ ư ả ố ệ ữ ư ả ộ ố  

h  c  b n, sâu s c nh t, xuyên qua t t c  các quan h  s n xu t c a xãệ ơ ả ắ ấ ấ ả ệ ả ấ ủ  

h i đó. Giá tr  th ng d , ph n giá tr  do lao đ ng c a công nhân làm thuêộ ị ặ ư ầ ị ộ ủ  

sáng t o ra ngoài s c lao đ ng và b  nhà t  b n chi m không, ph n ánhạ ứ ộ ị ư ả ế ả  

m i quan h  c  b n nh t đó. Giá tr  th ng d  do lao đ ng không côngố ệ ơ ả ấ ị ặ ư ộ  

c a công nhân làm thuê sáng t o ra là ngu n g c làm giàu c a giai c pủ ạ ồ ố ủ ấ  

các nhà t  b n, s n xu t ra giá tr  th ng d  là c  s  t n t i c a chư ả ả ấ ị ặ ư ơ ở ồ ạ ủ ủ 

nghĩa t  b n. Toàn b  ho t đ ng c a nhà t  b n h ng đ n tăng c ngư ả ộ ạ ộ ủ ư ả ướ ế ườ  

vi c t o ra giá tr  th ng d   thông qua hai ph ng pháp c  b n là t o raệ ạ ị ặ ư ươ ơ ả ạ  

giá tr  th ng d   tuy t đ i và t o ra giá tr  th ng d   t ng đ i.ị ặ ư ệ ố ạ ị ặ ư ươ ố

Do v y, s n xu t ra giá tr  th ng d   t i đa cho nhà t  b n là n i dungậ ả ấ ị ặ ư ố ư ả ộ  

chính c a quy lu t giá tr  th ng d . Nó tác đ ng đ n m i m t c a xã h iủ ậ ị ặ ư ộ ế ọ ặ ủ ộ  

t  b n. Nó quy t đ nh s  phát sinh, phát tri n c a ch  nghĩa t  b n vàư ả ế ị ự ể ủ ủ ư ả  

s  thay th  nó b ng m t xã h i khác cao h n, là quy lu t v n đ ng c aự ế ằ ộ ộ ơ ậ ậ ộ ủ  

ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa.ươ ứ ả ấ ư ả ủ

Vi c nghiên c u ph m trù giá tr  th ng d   và các ph ng pháp s nệ ứ ạ ị ặ ư ươ ả  

xu t ra giá tr  th ng d   có ý nghĩa quan tr ng, là chìa khóa d n đ nấ ị ặ ư ọ ẫ ế  
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nh ng v n đ  khác trong ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa. Chínhữ ấ ề ươ ứ ả ấ ư ả ủ  

vì v y, tôi đã m nh d n ch n đ  tài: ậ ạ ạ ọ ề “S n xu t giá tr  th ng d ,quyả ấ ị ặ ư  

lu t kinh t  c  b n c a ch  nghĩa t  b nậ ế ơ ả ủ ủ ư ả ” cho bài ti u lu n c aể ậ ủ  

mình.

Do th i gian có h n, nên bài vi t không th  tránh kh i nh ng h n chờ ạ ế ể ỏ ữ ạ ế 

nh t đ nh. V y tôi kính mong các quí th y cô và các b n đóng góp ý ki nấ ị ậ ầ ạ ế  

đ  bài vi t đ c hoàn ch nh h n.ể ế ượ ỉ ơ
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Ph n II  ầ

Lí lu n v  giá tr  th ng dậ ề ị ặ ư

I- Ph m trù giá tr  th ng d :ạ ị ặ ư

1- S  chuy n hoá ti n t  thành t  b n:ự ể ề ệ ư ả

M i t  b n lúc đ u đ u bi u hi n d i hình thái m t s  ti n nh tọ ư ả ầ ề ể ệ ướ ộ ố ề ấ  

đ nh. Nh ng b n thân ti n không ph i là t  b n, mà ti n ch  bi n thànhị ư ả ề ả ư ả ề ỉ ế  

t  b n khi đ c s  d ng đ  bóc l t lao đ ng c a ng i khác.ư ả ượ ử ụ ể ộ ộ ủ ườ

N u ti n đ c dùng đ  mua bán hàng hoá thì chúng là ph ng ti nế ề ượ ể ươ ệ  

gi n đ n c a l u thông hàng hoá và v n đ ng theo công th c: Hàng-ả ơ ủ ư ậ ộ ứ  

Ti n- Hàng(H-T-H), nghĩa là s  chuy n hoá c a hàng hoá thành ti n t ,ề ự ể ủ ề ệ  

r i ti n t  l i chuy n hoá thành hàng. Còn ti n v i t  cách là t  b n thìồ ề ệ ạ ể ề ớ ư ư ả  

v n đ ng theo công th c: Ti n - Hàng - Ti n (T-H-T), t c là s  chuy nậ ộ ứ ề ề ứ ự ể  

hoá ti n thành hàng và s  chuy n hoá ng c l i c a hàng thành ti n. B tề ự ể ượ ạ ủ ề ấ  

c  ti n nào v n đ ng theo công th c T-H-T đ u đ c chuy n hoá thànhứ ề ậ ộ ứ ề ượ ể  

t  b n.ư ả

Do m c đích c a l u thông hàng hoá gi n đ n là giá tr  s  d ng nênụ ủ ư ả ơ ị ử ụ  

vòng l u thông ch m d t  giai đo n hai. Khi nh ng ng i trao đ i đãư ấ ứ ở ạ ữ ườ ổ  

có đ c giá tr  s  d ng mà ng i đó c n đ n. Còn m c đích l u thôngượ ị ử ụ ườ ầ ế ụ ư  

c a ti n t  v i t  cách là t  b n không ph i là giá tr  s  d ng, mà là giáủ ề ệ ớ ư ư ả ả ị ử ụ  

tr , h n n a là giá tr  tăng thêm. Vì v y n u s  ti n thu b ng s  ti n ngị ơ ữ ị ậ ế ố ề ằ ố ề ứ  

ra thì quá trình v n đ ng tr  nên vô nghĩa. Do đó, s  ti n thu v  ph i l nậ ộ ở ố ề ề ả ớ  

h n s  ti n ng ra, nên công th c v n đ ng đ y đ  c a t  b n là: T-H-ơ ố ề ứ ứ ậ ộ ầ ủ ủ ư ả

T’, trong đó  T’= T + ∆T. ∆T là s  ti n tr i h n so v i s  ti n ng ra, C.ố ề ộ ơ ớ ố ề ứ  

Mác g i là giá tr  th ng d . S  ti n ng ra ban đ u chuy n hoá thành tọ ị ặ ư ố ề ứ ầ ể ư 

b n. V y t  b n là giá tr  mang l i giá tr  th ng d . M c đích c a l uả ậ ư ả ị ạ ị ặ ư ụ ủ ư  

thông T-H-T’ là s  l n lên c a giá tr , là giá tr  th ng d , nên s  v nự ớ ủ ị ị ặ ư ự ậ  
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đ ng T-H-T’ là không có gi i h n, vì s  l n lên c a giá tr  là không cóộ ớ ạ ự ớ ủ ị  

gi i h n.ớ ạ

S  v n đ ng c a m i t  b n đ u bi u hi n trong l u thông theo côngự ậ ộ ủ ọ ư ả ề ể ệ ư  

th c T-H-T’, do đó công th c này đ c g i là công th c chung c a tứ ứ ượ ọ ứ ủ ư 

b n.ả

Ti n ng tr c, t c là ti n đ a vào l u thông, khi tr  v  tay ng iề ứ ướ ứ ề ư ư ở ề ườ  

ch  c a nó thì thêm m t l ng nh t đ nh (∆T). V y có ph i do b n ch tủ ủ ộ ượ ấ ị ậ ả ả ấ  

c a l u thông đã làm cho ti n tăng thêm, và do đó mà hình thành giá trủ ư ề ị 

th ng d  hay không?ặ ư

Các nhà kinh t  h c t  s n th ng qu  quy t r ng s  tăng thêm đó làế ọ ư ả ườ ả ế ằ ự  

do l u thông hàng hoá sinh ra. S  qu  quy t nh  th  là không có căn c .ư ự ả ế ư ế ứ

Th t v y, trong l u thông n u hàng hoá đ c trao đ i ngang giá thì chậ ậ ư ế ượ ổ ỉ 

có s  thay đ i hình thái c a giá tr , còn t ng s  giá tr , cũng nh  ph n giáự ổ ủ ị ổ ố ị ư ầ  

tr  thu c v  m i bên trao đ i là không đ i. V  m t giá tr  s  d ng, trongị ộ ề ỗ ổ ổ ề ặ ị ử ụ  

trao đ i c  hai bên đ u không có l i gì. Nh  v y, không ai có th  thuổ ả ề ợ ư ậ ể  

đ c t  l u thông m t l ng giá tr  l n h n l ng giá tr  đã b  ra (t c làượ ừ ư ộ ượ ị ớ ơ ượ ị ỏ ứ  

ch a tìm th y ngu n g c sinh ra ∆T).ư ấ ồ ố

C.Mác cho r ng trong xã h i t  b n không có b t kì m t nhà t  b nằ ộ ư ả ấ ộ ư ả  

nào ch  đóng vai trò là ng i bán s n ph m mà l i không ph i là ng iỉ ườ ả ẩ ạ ả ườ  

mua các y u t  s n xu t. Vì v y khi anh ta bán hàng hoá cao h n giá trế ố ả ấ ậ ơ ị 

v n có c a nó, thì khi mua các y u t  s n xu t  đ u vào các nhà t  b nố ủ ế ố ả ấ ở ầ ư ả  

khác cũng bán cao h n giá tr  và nh  v y cái đ c l i khi bán s  bù choơ ị ư ậ ượ ợ ẽ  

cái thi t h i khi mua. Cu i cùng v n không tìm th y ngu n g c sinh raệ ạ ố ẫ ấ ồ ố  

∆T.

N u hàng hoá đ c bán th p h n giá tr , thì s  ti n mà ng i đó sế ượ ấ ơ ị ố ề ườ ẽ 

đ c l i khi là ng i mua cũng chính là s  ti n mà ng i đó s  m t điượ ợ ườ ố ề ườ ẽ ấ  
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khi là ng i bán. Nh  v y vi c sinh ra  ∆T không th  là k t qu  c aườ ư ậ ệ ể ế ả ủ  

vi c mua hàng th p h n giá tr  c a nó.ệ ấ ơ ị ủ

Mác l i gi  đ nh r ng trong xã h i t  b n có m t lo i nhà t  b n r tạ ả ị ằ ộ ư ả ộ ạ ư ả ấ  

l u manh và x o quy t, khi mua các y u t  s n xu t thì r , còn khi bánư ả ệ ế ố ả ấ ẻ  

thì đ t. Đi u này ch  gi i thích đ c s  làm giàu c a nh ng th ng nhânắ ề ỉ ả ượ ự ủ ữ ươ  

cá bi t ch  không th  gi i thích đ c s  làm giàu c a t t c  giai c p tệ ứ ể ả ượ ự ủ ấ ả ấ ư 

s n, vì t ng s  giá tr  tr c lúc trao đ i cũng nh   trong và sau khi traoả ổ ố ị ướ ổ ư  

đ i đ u không thay đ i mà ch  có s  thay đ i trong vi c phân ph i giá trổ ề ổ ỉ ự ổ ệ ố ị 

gi a nh ng ng i trao đ i mà thôi. Và Mác k t lu n r ng đây ch ng quaữ ữ ườ ổ ế ậ ằ ẳ  

là hành vi móc túi l n nhau gi a các nhà t  b n trong cùng giai c p.ẫ ữ ư ả ấ

V y t  ba tr ng h p c  th  trong l u thông Mác cho r ng: Trong l uậ ừ ườ ợ ụ ể ư ằ ư  

thông không th  t o ra giá tr  và giá tr  th ng d   vì v y không th  làể ạ ị ị ặ ư ậ ể  

ngu n g c sinh ra ∆T.ồ ố

 ngoài l u thông Mác xem xét c  hai y u t  là hàng hoá và ti n t :ở ư ả ế ố ề ệ

Đ i v i hàng hoá ngoài l u thông:ố ớ ư  T c là đem s n ph m tiêu dùng hayứ ả ẩ  

s  d ng và sau m t th i gian tiêu dùng nh t đ nh thì th y c  giá tr  sử ụ ộ ờ ấ ị ấ ả ị ử 

d ng và giá tr  c a s n ph m đ u bi n m t theo th i gian.ụ ị ủ ả ẩ ề ế ấ ờ

Đ i v i y u t  ti n t :ố ớ ế ố ề ệ  Ti n t   ngoài l u thông là ti n t  n m imề ệ ở ư ề ệ ằ  

m t ch . Vì v y không có kh  năng l n lên đ  sinh ra ∆T.ộ ỗ ậ ả ớ ể

V y ngoài l u thông khi xem xét c  hai y u t  hàng hoá và ti n t  đ uậ ư ả ế ố ề ệ ề  

không tìm th y ngu n g c sinh ra ∆T.ấ ồ ố

“ V y là t  b n không th  xu t hi n t  l u thông và cũng không thậ ư ả ể ấ ệ ừ ư ể 

xu t hi n  bên ngoài l u thông. Nó ph i xu t hi n trong l u thông vàấ ệ ở ư ả ấ ệ ư  

đ ng th i không ph i trong l u thông” (C.Mác: T  b n. NXB  S   th t,ồ ờ ả ư ư ả ự ậ  

HN, 1987, Q1, t p 1,tr 216). Đó là mâu thu n c a công th c chung c a tậ ẫ ủ ứ ủ ư 

b n.ả
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Khi Mác tr  l i l u thông l n th  hai và l n này Mác đã phát hi n raở ạ ư ầ ứ ầ ệ  

r ng:  trong l u thông ng i có ti n là nhà t  b n ph i g p đ c m tằ ở ư ườ ề ư ả ả ặ ượ ộ  

ng i có m t th  hàng hoá đ c bi t đem bán, mà th  hàng hoá đó khiườ ộ ứ ặ ệ ứ  

đem tiêu dùng hay s  d ng nó có b n tính sinh ra m t l ng giá tr  m iử ụ ả ộ ượ ị ớ  

l n h n giá tr  c a b n thân nó, hàng hoá đ c bi t đó chính là s c laoớ ơ ị ủ ả ặ ệ ứ  

đ ng.ộ

2- Hàng hoá - s c lao đ ng:ứ ộ

S  ti n chuy n hoá thành t  b n không th  t  làm tăng giá tr  mà ph iố ề ể ư ả ể ự ị ả  

thông qua hàng hoá đ c mua vào (T-H). Hàng hoá đó ph i là m t thượ ả ộ ứ 

hàng hoá đ c bi t mà giá tr  s  d ng c a nó có đ c tính là ngu n g cặ ệ ị ử ụ ủ ặ ồ ố  

sinh ra giá tr . Th  hàng hoá đó là s c lao đ ng mà nhà t  b n đã tìmị ứ ứ ộ ư ả  

th y trên th  tr ng.ấ ị ườ

Nh  v y, s c lao đ ng là toàn b  th  l c và trí l c t n t i trong cư ậ ứ ộ ộ ể ự ự ồ ạ ơ 

th  con ng i, th  l c và trí l c mà ng i đó đem ra v n d ng trong quáể ườ ể ự ự ườ ậ ụ  

trình s n xu t ra m t giá tr  s  d ng.ả ấ ộ ị ử ụ

Không ph i bao gi  s c lao đ ng cũng là hàng hoá, mà s c lao đ ngả ờ ứ ộ ứ ộ  

ch  bi n thành hàng hoá trong nh ng đi u ki n l ch s  nh t đ nh.ỉ ế ữ ề ệ ị ử ấ ị

C.Mác đã nh n m nh s c lao đ ng ch  tr  thành hàng hoá khi có đấ ạ ứ ộ ỉ ở ủ 

hai đi u ki n ti n đ : ề ệ ề ề

M t là,ộ  ng i lao đ ng ph i t  do v  thân th , ph i làm ch  đ c s cườ ộ ả ự ề ể ả ủ ượ ứ  

lao đ ng c a mình và có quy n đem bán cho ng i khác. V y ng i cóộ ủ ề ườ ậ ườ  

s c lao đ ng ph i có quy n s  h u s c lao đ ng c a mình.ứ ộ ả ề ở ữ ứ ộ ủ

Hai là, ng i lao đ ng ph i t c h t t   li u s n xu t đ  tr  thànhườ ộ ả ướ ế ư ệ ả ấ ể ở  

ng i vô s n và b t bu c ph i bán s c lao đ ng, vì không còn cách nàoườ ả ắ ộ ả ứ ộ  

khác đ  sinh s ng.ể ố
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S  t n t i đ ng th i hai đi u ki n nói trên t t y u d n đ n ch  s cự ồ ạ ồ ờ ề ệ ấ ế ẫ ế ỗ ứ  

lao đ ng bi n thành hàng hoá là đi u ki n ch  y u quy t đ nh c a sộ ế ề ệ ủ ế ế ị ủ ự 

chuy n hoá ti n thành t  b n.ể ề ư ả

Cũng nh  nh ng hàng hoá khác, hàng hoá - s c lao đ ng cũng có haiư ữ ứ ộ  

thu c tính là giá tr  và giá tr  s  d ng.ộ ị ị ử ụ

Giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ng là giá tr  c a nh ng t   li u sinhị ủ ứ ộ ị ủ ữ ư ệ  

ho t c n thi t đ  nuôi s ng ng i công nhân, v  con anh ta; nh ng y uạ ầ ế ể ố ườ ợ ữ ế  

t  tinh th n, dân t c, tôn giáo c a ng i công nhân, nh ng chi phí đàoố ầ ộ ủ ườ ữ  

t o ng i công nhân.ạ ườ

Giá tr  hàng hoá s c lao đ ng gi ng giá tr  hàng hoá thông th ng ị ứ ộ ố ị ườ ở 

ch : Nó ph n ánh m t l ng lao đ ng hao phí nh t đ nh đ  t o ra nó.ỗ ả ộ ượ ộ ấ ị ể ạ  

Nh ng gi a chúng có s  khác nhau căn b n: Giá tr  c a hàng hoá thôngư ữ ự ả ị ủ  

th ng bi u th  hao phí lao đ ng tr c ti p đ  s n xu t hàng hoá nh ngườ ể ị ộ ự ế ể ả ấ ư  

hàng hoá - s c lao đ ng l i là s  hao phí lao đ ng gián ti p thông quaứ ộ ạ ự ộ ế  

vi c s n xu t ra nh ng v t ph m tiêu dùng đ  nuôi s ng ng i côngệ ả ấ ữ ậ ẩ ể ố ườ  

nhân. Còn hàng hoá s c lao đ ng ngoài y u t  v t ch t, nó còn có y u tứ ộ ế ố ậ ấ ế ố 

tinh th n l ch s , dân t c, y u t  gia đình và truy n th ng, ngh  nghi pầ ị ử ộ ế ố ề ố ề ệ  

mà hàng hoá thông th ng không có.ườ

Cũng gi ng nh  các hàng hoá thông th ng, hàng hoá s c lao đ ng cóố ư ườ ứ ộ  

kh  năng tho  mãn nh ng nhu c u nh t  đ nh nào đó c a ng i mua.ả ả ữ ầ ấ ị ủ ườ  

Nh ng giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ng có thu c tính đ c bi t,ư ị ử ụ ủ ứ ộ ộ ặ ệ  

nó khác hoàn toàn v i hàng hoá thông th ng  ch : Khi đem tiêu dùngớ ườ ở ỗ  

hay s  d ng nó thì không nh ng không b  tiêu bi n theo th i gian v  giáử ụ ữ ị ế ờ ề  

tr  và giá tr  s  d ng mà ng c l i nó l i t o ra m t l ng giá tr  m i c +ị ị ử ụ ượ ạ ạ ạ ộ ượ ị ớ  

m ( c + m > v, v i v là giá tr  s  d ng c a b n thân nó). Kho n l n lênớ ị ử ụ ủ ả ả ớ  

đ c sinh ra trong quá trình s  d ng s c lao đ ng chính là ∆T hay giá trượ ử ụ ứ ộ ị 

th ng d .ặ ư
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